CHỦ ĐỀ 44: SỰ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG
I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1. Khảo sát về sự truyền tải điện năng.

Giả sử ta cần truyền đi công suất điện P từ nhà máy đến nơi tiêu thụ

Ta có: 
[image: image458.png]


 (
[image: image2.wmf]cos
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 toàn mạch)
Trong đó: U là hiệu điện thế tại nhà máy.

I là cường độ dòng điện chạy trên dây dẫn.

Khi đó: 
[image: image3.wmf]P
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Dây dẫn có điện trở r, do đó công suất hao phí do tỏa nhiệt là 
[image: image4.wmf](
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Khi đó công suất có ích là: 
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Hiệu suất của quá trình truyền tải điện năng: 
[image: image6.wmf](
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Độ giảm điện áp (Độ giảm thế trên đường dây):
[image: image7.wmf]UI.r.
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Điện trở của dây dẫn: 
[image: image8.wmf]r
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 trong đó 
[image: image9.wmf]r

  là điện trở suất (đơn vị 
[image: image10.wmf].m

W

). 

[image: image11.wmf]l

 (m) là độ dài dây dẫn và là 
[image: image12.wmf](
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 tiết diện của dây dẫn.

(Chú ý: dẫn điện bằng 2 dây).

2. Cách giảm hao phí.

Ta có: 
[image: image13.wmf](
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Do P, 
[image: image14.wmf]cos
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 xác định do đó muốn giảm hao phí ta giảm r hoặc tăng U.

Biện pháp giảm r có những hạn chế (chẳng hạn muốn giảm r phải thay dây đồng bằng dây bac, hoặc siêu dẫn… quá tốn kém). Nếu không phải tăng tiết diện dây đồng, nghĩa là tăng khối lượng dây điện nên phải tăng số lượng cột điện vì dây nặng hơn.
Do đó người ta lựa chọn phương án tăng U để giảm hao phí trên dây.
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3. Sơ đồ truyền tải điện năng có sử dụng máy biến áp
- Tải tiêu thụ: 
[image: image15.wmf](
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- Máy hạ áp B: 
[image: image16.wmf]===>Þ
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- Trên dây:
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- Máy tăng áp A: 
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II. VÍ DỤ MINH HỌA
	Ví dụ 1: [Trích đề thi THPT QG 2017] Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đô không đổi và coi hệ số công suất của mạch bằng 1. Để hao phí trên đường dây truyền tải giảm n lần 
[image: image19.wmf](
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 thì phải điều chỉnh điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện:
A. tăng lên 
[image: image20.wmf]2

n

 lần
B. giảm đi 
[image: image21.wmf]2

n

 lần
C. giảm đi 
[image: image22.wmf]n

 lần
D. tăng lên 
[image: image23.wmf]n

 lần


HD giải: Ta có: 
[image: image24.wmf](
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  nên muốn giảm hao phí n lần thì ta cần tăng U ở trạm phát điện lên 
[image: image25.wmf]n

lần. Chọn D.
	Ví dụ 2: Người ta cần truyền một công suất điện 2 MW dưới một điện áp hiệu dụng 10kV đi xa bằng đường dây một pha. Mạch có hệ số công suất 
[image: image26.wmf]j=
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. Muốn cho tỉ lệ năng lượng mất mát trên đường dây không quá 
[image: image27.wmf]10%

  thì điện trở của đường dây phải có giá trị là:
A. 
[image: image28.wmf]£W
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B. 
[image: image29.wmf]£W
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C.  
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D. 
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HD giải: Đổi đơn vị 
[image: image32.wmf]=
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. Chọn A.
	Ví dụ 3: Người ta cần truyền tải điện năng từ máy hạ thế có điện áp đầu ra 200V đến một hộ gia đình cách 1km. Công suất tiêu thụ ở đầu ra của máy biến áp cho hộ gia đình đó là 10kW và yêu cầu độ giảm điện áp trên dây không quá 20V. Điện trở suất dây dẫn là 
[image: image34.wmf](
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 và tải tiêu thụ là điện trở. Tiết diện dây dẫn phải thỏa mãn:
A. 
[image: image35.wmf]³
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B. 
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C. 
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HD giải: Ta có: 
[image: image39.wmf]r
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Do tải tiêu thụ là điện trở nên 
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Chú ý: 
[image: image41.wmf]=
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 vì đường dây từ nhà máy điện đến nơi tiệu thụ gồm 2 dây.

Do đó 
[image: image42.wmf]³
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. Chọn A.
	Ví dụ 4: Ở đầu đường dây tải điện người ta truyền đi công suất điện 36MW với điện áp là 220kV. Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là 
[image: image43.wmf]W

20

. Coi cường độ dòng điện và điện áp biến đổi cùng pha. Công suất hao phí trên đường dây tải điện có giá trị xấp xỉ bằng:
A. 1,07MW
B. 1,61MW
C. 0,54MW
D. 3,22MW


HD giải: 
[image: image44.wmf](
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. Chọn C.
	Ví dụ 4: Một đường dây có điện trở 
[image: image45.wmf]W
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 dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Hiệu điện thế hiệu dụng ở nguồn lúc phát ra là 
[image: image46.wmf]=

U10kV

, công suất điện là 400kW. Hệ số công suất của mạch điện là 
[image: image47.wmf]j=
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. Có bao nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây do tỏa nhiệt: 
A. 
[image: image48.wmf]1,6%.

 
B. 
[image: image49.wmf]2,5%.


C. 
[image: image50.wmf]6,4%.

  
D. 
[image: image51.wmf]10%.

  


HD giải: Ta có:
[image: image52.wmf](
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. Chọn B.
	Ví dụ 5: Người ta truyền tải điện xoay chiều một pha từ một trạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10km. Dây dẫn làm bằng kim loại có điện trở suất 
[image: image53.wmf]8

2,5.10.m

-

r=W
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[image: image54.wmf]2
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, hệ số công suất của mạch điện là 0,9. Điện áp và công suất truyền đi ở trạm phát điện là 10 kV và 500 kW. Hiệu suất truyền tải điện là:
A. 
[image: image55.wmf]93,75%.


B. 
[image: image56.wmf]96,14%.

 
C. 
[image: image57.wmf]92,28%.

 
D. 
[image: image58.wmf]96,88%.

 


HD giải: Ta có 
[image: image59.wmf](
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Do đó: 
[image: image60.wmf](
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. Chọn C.
	Ví dụ 6: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2 kV và công suất 200 kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 432 kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là:
A. 
[image: image61.wmf]=

H91%.


B. 
[image: image62.wmf]=
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C. 
[image: image63.wmf]=
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D. 
[image: image64.wmf]=
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HD giải: Công suất hao phí 
[image: image65.wmf]432
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Hiệu suất quá trình truyền tải điện là: 
[image: image66.wmf]P
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. Chọn A.
	Ví dụ 7: [Trích đê thi Đại học năm 2013] Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây truyền tải một pha, Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng từ 120 lên 144. Cho rằng chỉ tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát huy này cung cấp đủ điện năng cho:
A. 168 hộ dân
B. 150 hộ dân
C. 504 hộ dân
D. 192 hộ dân


HD giải: Gọi công suất của nhà máy là P, công suất tiêu thụ của mỗi hộ dân là 
[image: image67.wmf]0
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Ta có công suất hao phí trên đường dây là: 
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Theo bài ra ta có: 
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Giải hệ ta được 
[image: image70.wmf]2
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[image: image71.wmf]P1

=

để giải) .

Khi điện áp truyền đi là 4U thì số hộ dân sử dụng điện là n hộ dân.

Khi đó: 
[image: image72.wmf]2
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hộ dân. Chọn B.
	Ví dụ 8: Điện năng được truyền từ 1 nhà máy phát điên nhỏ đến một khu công nghiệp (KCN) bằng đường dây tải điện một pha. Nếu điện áp truyền đi là U thì ở KCN phải lắp một máy hạ áp với tỉ số 54/1 để đáp ứng 12/13 nhu cầu điện năng của KCN. Nếu muốn cung cấp đủ điện năng cho KCN thì điện áp truyền đi phải là 2U, khi đó cần dùng máy hạ áp với tỉ số như thế nào? Biết công suất điện nơi truyền đi không đổi, coi hệ số công suất luôn bằng 1:
A. 114/1.
B. 111/1.
C. 117/1.
D. 108/1.


HD giải: Gọi 
[image: image73.wmf]0
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là điện áp cuộn thứ cấp. Khi tỉ số là 50/1 thì điện áp cuộn sơ cấp là 
[image: image74.wmf]0
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, khi tỉ số là n/1 thì điện áp cuộn sơ cấp là 
[image: image75.wmf]0
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. Khi điện áp truyền đi là U hao phí là 
[image: image76.wmf]DÞ-D=
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Khi điện áp truyền đi là 2U hao phí là 
[image: image77.wmf]PP
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Giải hệ (1) và (2) ta được: 
[image: image78.wmf]0
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[image: image79.wmf]0
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 Khi đó 
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Thay (3) và (4) suy ra 
[image: image81.wmf]n117
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. Vậy tỷ số máy biến áp là 117/1. Chọn C.
	Ví dụ 9: [Trích đề thi THPT QG năm 2017] Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Ban đầu hiệu suất truyền tải là 
[image: image82.wmf]80%

. Cho công suất truyền đi không đổi và hệ số công suất ở nơi thụ (cuối đường dây điện) luôn bằng 0,8. Để giảm hao phí trên đường dây 4 lần thì cần phải tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên n lần. Giá trị của n là:
A. 2,1.
B. 2,2.
C. 2,3.
D. 2,0. 


HD giải: Chú ý 
[image: image83.wmf]t
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 là hệ số công suất ở cuối đường dây (hệ số công suất tại nơi tiêu thụ không phải toàn mạch). Chúng ta hiểu đây là đoạn mạch gồm điện trở nối tiếp với tải tiêu thụ điện.
Ta có: 
[image: image84.wmf]d
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Mặt khác 
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Hao phí trên dây giảm 4 lần thì hiệu suất 
[image: image87.wmf]95%.


Tương tự ta có: 
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Khi đó 
[image: image89.wmf]22
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Mặt khác (
[image: image90.wmf]2
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[image: image91.wmf]P
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 giảm 4 lần thì 
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Khi đó: 
[image: image93.wmf]96491
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. Chọn A.

	Ví dụ 10: [Trích đề thi Đại học năm 2012] Từ một trạm phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí M, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ N, cách M 180 km. Biết đường dây có điện trở tổng cộng là 
[image: image94.wmf]80
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 (coi dây tải điện là đồng chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây). Do sự cố, đường dây bị rò điện tại điểm Q (hai dây tải điện bị nối tắt bởi một vật có điện trở có giá trị xác định R). Để xác định vị trí Q, trước tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng nguồn điện không đổi 12V, điện trở trong không đáng kể, nối vào hai đầu của hai dây tải điện tại M. Khi hai đầu dây tại N để hở thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,40 A, còn khi hai đầu dây tại N được nối tắt bởi một đoạn dây có điện trở không đáng kể thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,42 A. Khoảng cách MQ là:
A. 135 km.
B. 167 km.
C. 45 km.
D. 90 km. 


HD giải: Khi hai đầu dây hở mạch gồm 
[image: image95.wmf]1
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 nối tiếp với R thì: 
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11

U12

I0,4RR30R30R.

RRRR

===Þ+=Þ=-

++

  
Mặt khác 
[image: image97.wmf]1221

RR80R80R50R.

+=Þ=-=+

 
Khi hai đầu dây tại N nối tắt thì mạch gồm 
[image: image98.wmf]1
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 nối tiếp với hệ 
[image: image99.wmf]2
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Suy ra 
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Do đó 
[image: image101.wmf]1
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. Chọn C.
	Ví dụ 11: [Trích đề thi Sở GD-ĐT Quảng Bình 2017] Một nông trại dùng các bóng đèn dây tóc loại 200W – 200V để thắp sáng và sưởi ấm vườn cây vào ban đêm. Biết điện năng được truyền đến nông trại từ một trạm phát, giá trị điện áp hiệu dụng tại trạm phát này là 1000V, đường dây một pha tải điện đến nông trại có điện trở thuần 
[image: image103.wmf]20
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 và máy hạ áp tại nông trại là máy hạ áp lí tưởng. Coi rằng hao phí điện năng chỉ xảy ra trên đường dây tải. Số tối đa bóng đèn mà nông trại có thể sử dụng cùng một lúc để các đèn vẫn sáng bình thường là:
A. 66.
B. 60. 
C. 64.
D. 62.


HD giải: Gọi công suất tại nơi phát là P, công suất hao phí là 
[image: image104.wmf]P

D

và số bóng đèn là n
Ta có: 
[image: image105.wmf]2
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Để phương trình  trên có nghiệm P thì 
[image: image106.wmf]107
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Vậy giá trị lớn nhất của n là 62. Chọn D.

	Ví dụ 12: Điện năng được truyền từ đường dây điện một pha có điện áp hiệu dụng ổn định 220V vào nhà một hộ dân bằng đường dây tải điện có chất lượng kém.Trong nhà của hộ dân này, dùng một máy biến áp lí tưởng để duy trì điện áp hiệu dụng đầu ra luôn là 220V (gọi tắt là máy ổn áp. Máy ổn áp này chỉ hoạt động khi điện áp hiệu dụng đầu vào luôn lớn hơn 110V. Tính toán cho thấy, nếu công suất sử dụng điện trong nhà là 1,1kW thì tỉ số giữa điện áp hiệu dụng ở đầu ra và điện áp hiệu dụng ở đầu vào (tỉ số tăng áp) của máy ổn áp là 1,1. Coi điện áp và cường độ dòng điện luôn cùng pha. Nếu công suất sử dụng điện trong nhà là 2,2kW thì tỉ số tăng áp của máy ổn áp bằng 
A. 2,20
B. 1,55
C. 1,62
D. 1,26


HD giải: Điện áp hiệu dụng ổn định vào nhà dân là 
[image: image107.wmf]U220V
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Điện áp hiệu dụng ở đầu vào của máy ổn áp là 
[image: image108.wmf]1
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Điện áp ổn định ở đầu ra của máy ổn áp là với 
[image: image109.wmf]2
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 với 
[image: image110.wmf]2
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 (R là điện trở của dây tải kém chất lượng)


[image: image112.wmf]Þ

 Công suất sử dụng điện trong nhà 
[image: image113.wmf](
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+) Với 
[image: image114.wmf]1
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có 
[image: image115.wmf]12
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 có 
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+) Vì 
[image: image118.wmf]³Þ³Þ£=Þ
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[image: image119.wmf]=
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thỏa mãn. Chọn D.
III. MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Bài toán 1: Bài toán về sự thay đổi hiệu suất.
Ta có: 
[image: image120.wmf](
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+) Nếu chỉ có công suất P thay đổi: 
[image: image121.wmf]11
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+) Nếu chỉ có U thay đổi: 
[image: image122.wmf]2
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+) Nếu chỉ có R thay đổi: 
[image: image123.wmf]11
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+) Nếu chỉ có 
[image: image124.wmf]P
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 thay đổi: 
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Chú ý:

+) Nếu P không đổi: 
[image: image127.wmf]2121
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+) Nếu 
[image: image128.wmf]P
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 không đổi: 
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VD: Nếu 
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ta được: 
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12

21

1HU

.

1HU

æö

-

=

ç÷

-

èø

 
Nếu  
[image: image132.wmf]1212
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ta được: 
[image: image133.wmf](

)

(

)

2

11

2

1

22

H1H

U

.

U

H1H

-

æö

=

ç÷

-

èø

 
Bài toán 2: Bài toán đặc biệt khi 
[image: image134.wmf]P
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 không đổi.

Cần tăng U bao nhiêu  lần để 
[image: image135.wmf]P

D

giảm đi n lần với điều kiện công suất nhận được 
[image: image136.wmf]P
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không đổi.

a) 
[image: image137.wmf]c

Ux%U

D=

(với 
[image: image138.wmf]c

U

là điện áp ở cực).

b)  
[image: image139.wmf]t
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 (với 
[image: image140.wmf]t

U

là điện áp ở tải tiêu thụ).
Lời giái
Theo giả thiết ta có: 
[image: image141.wmf]P
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 không đổi 
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Lại có: 
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Do đó: 
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a) Khi  
[image: image145.wmf]2
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b) Khi 
[image: image146.wmf](
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Khi đó: 
[image: image147.wmf]2
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	Ví dụ 1: Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây điện một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là 
[image: image148.wmf]U200V

=

 thì hiệu suất truyền tải điện năng là 
[image: image149.wmf]75%

 . Để hiệu suất truyền tải tăng đến 
[image: image150.wmf]96%

 mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là bao nhiêu?
A. 500V.
B. 442V. 
C. 400V. 
D. 450V.


HD giải: Ta có: 
[image: image151.wmf](
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Do 
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. Chọn B.

	Ví dụ 2: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi với điện áp 4KV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là 
[image: image154.wmf]H75%

=

. Biết công suất truyền tải không đổi. Muốn hiệu suất truyền tải đạt 
[image: image155.wmf]93,75%

thì ta phải:
A. tăng điện áp lên 6kV
B. giảm điện áp xuống 2kV

C. tăng điện áp lên đến 10kV
D. tăng điện áp lên đến 8kV


HD giải: Ta có 
[image: image156.wmf](
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Suy ra 
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 (Do công suất truyền đi không đổi nên 
[image: image158.wmf]12

PP

=

). Do đó 
[image: image159.wmf]21
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. Chọn D

	Ví dụ 3: Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là 220V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 
[image: image160.wmf]60%

. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 
[image: image161.wmf]90%

mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng bao nhiêu?
A. 359,26V.
B. 330V.  
C. 440V.
D. 146,67V.


HD giải: Ta có: 
[image: image162.wmf](
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Suy ra 
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Mặt khác 
[image: image164.wmf]1
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[image: image165.wmf]12
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Suy ra 
[image: image166.wmf](
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. Chọn A.

	Ví dụ 4: Một nhà máy phát điện gồm 5 tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là 
[image: image167.wmf]H80%
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. Hỏi khi chỉ còn 3 tổ máy hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải 
[image: image168.wmf]H

¢

 là bao nhiêu? Coi điện áp truyền tải, hệ số công suất truyền tải và điện trở đường dây không đổi.
A. 
[image: image169.wmf]85%


B. 
[image: image170.wmf]86%


C. 
[image: image171.wmf]88%


D. 
[image: image172.wmf]90%




HD giải: Ta có: 
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. Chọn C.

	Ví dụ 5: [Trích đê thi Đại học năm 2013] Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 
[image: image175.wmf]90%

. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 
[image: image176.wmf]20%

. Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 
[image: image177.wmf]20%

và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là
A. 
[image: image178.wmf]85,8%


B. 
[image: image179.wmf]87,7%


C. 
[image: image180.wmf]89,2%


D. 
[image: image181.wmf]92,8%




HD giải: Ta có: 
[image: image182.wmf](
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Suy ra 
[image: image184.wmf](
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 . Chọn B
	Ví dụ 6: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 
[image: image185.wmf]80%

. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 
[image: image186.wmf]90%

mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì ta cần thay đổi cường độ dòng điện như thế nào?
A. Tăng 
[image: image187.wmf]33,33%

.
B. Giảm 
[image: image188.wmf]33,33%

.
C. Tăng 
[image: image189.wmf]50%

.
D. Giảm 
[image: image190.wmf]50%

.


HD giải: Ta có: 
[image: image191.wmf]P
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[image: image193.wmf](
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Do đó 
[image: image194.wmf]2
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. Ta cần giảm I một lượng là 
[image: image195.wmf]33,33%

. Chọn B.
	Ví dụ 7: [Trích đề thi THPT QG năm 2016] Từ một trạm điện, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải một pha. Biết công suất truyền đến nơi tiêu thụ luôn không đổi, điện áp và cường độ dòng điện luôn cùng pha. Ban đầu, nếu ở trạm điện chưa sử dụng máy biến áp thì điện áp hiệu dụng ở trạm điện bằng 1,2375 lần điện áp hiệu dụng ở nơi tiêu thụ. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với lúc ban đầu thì ở trạm điện cần sử dụng máy biến áp có tỉ lệ số vòng dây của cuộn thứ cấp với cuộn sơ cấp là:
A. 8,1.
B. 6,5.
C. 7,6.
D. 10. 


HD giải: Gọi điện thế lúc đầu là U và lúc sau là 
[image: image196.wmf]U
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Theo bài ra ta cần tính: 
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Ban đầu ta có: 
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Lại có công suất hao phí 
[image: image199.wmf]2

PRI

D=

nên khi công suất hao phí giảm 100 lần thì cường độ dòng điện cần giảm 10 lần.

Ta có: 
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. Chọn A.

Cách 2: Ta có: 
[image: image201.wmf]2111
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Áp dụng: 
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[image: image203.wmf]9919
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 lần. Chọn A.

	Ví dụ 8: Điện năng được tải đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn chỉ có điện trở thuần, độ giảm thế trên dây bằng 
[image: image204.wmf]15%

điện áp hiệu dụng nơi phát điện. Để giảm hao phí trên đường dây 100 lần (công suất tiêu thụ vẫn không đổi, coi điện áp nơi tiêu thụ luôn cùng pha với dòng điện) thì phải nâng điện áp hiệu dụng nơi phát lên:
A. 8,515 lần.
B. 7,125 lần.
C. 10 lần.  
D. 10,125 lần. 


HD giải: Ta có 
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[image: image206.wmf]æö
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lần. Chọn A.

	Ví dụ 9: Điện năng được tải từ nơi phát đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn chỉ có điện trở thuần, độ giảm thế trên dây bằng 
[image: image207.wmf]12%

điện áp hiệu dụng nơi tiêu thụ. Để giảm hao phí trên đường dây 100 lần (công suất tiêu thụ vẫn không đổi, coi điện áp nơi tiêu thụ luôn cùng pha với dòng điện) thì phải nâng điện áp hiệu dụng nơi phát lên:
A. 8,515 lần.
B. 8,94 lần.
C. 9,98 lần.  
D. 10,125 lần 


HD giải: Khi 
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Khi đó: 
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. Chọn B.

	Ví dụ 10: [Trích đề thi thử THPT Huỳnh Thúc Kháng – Nghệ An] Điện năng được truyền từ nơi phát đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha với hiệu suất truyền tải là 
[image: image210.wmf]90%

. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và công suất hao phí không vượt quá 
[image: image211.wmf]30%

công suất truyền đi. Nếu công suất sử dụng điện tại nơi tiêu thụ tăng lên hai lần và vẫn giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng khi đó bằng:
A. 
[image: image212.wmf]23,5%


B. 
[image: image213.wmf]85,5%


C. 
[image: image214.wmf]76,5%


D. 
[image: image215.wmf]67,5%
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. Chọn C.

	Ví dụ 11: [Trích đề thi thử Sở GD&ĐT ĐakLak] Tại một nhà máy điện truyền tải điện năng đến nơi tiêu thụ với điện áp hai đầu dây cùng pha với cường độ dòng điện. Ban đầu giảm điện áp trên đường dây bằng 
[image: image221.wmf]20%

điện áp nơi tiêu thụ. Để giảm công suất hao phí trên đường dây 25 lần so với ban đầu mà công suất nơi tiêu thụ vẫn không đổi thì phải tăng điện áp hai đầu dây lên bao nhiêu lần so với ban đầu?
A. 4,2 lần.
B. 2,5 lần.  
C. 1,2 lần.
D. 5,04 lần.
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. Chọn A.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hiện nay người ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm hao phí điện năng trong quá trình truyền tải đi xa?
A. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải.
B. Xây dựng nhà máy điện gần nơi tiêu thụ.

C. Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn.
D. Tăng điện áp trước khi truyền tải điện năng đi xa. 

Câu 2: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây k lần thì điện áp đầu đường dây phải:
A. tăng 
[image: image224.wmf]k

 lần.
B. giảm k lần.
C. giảm 
[image: image225.wmf]2

k

lần. 
D. tăng k lần.
Câu 3: Khi tăng điện áp ở nơi truyền đi lên 50 lần thì công suất hao phí trên đường dây:
A. giảm 50 lần.
B. tăng 50 lần. 
C. tăng 2500 lần. 
D. giảm 2500 lần. 

Câu 4: Nếu ở đường dây tải dùng máy biến áp có hệ số tăng thế bằng 9 thì công suất hao phí trên đường dây tải thay đổi như thế nào so với lúc không dùng máy tăng thế?
A. giảm 9 lần.
B. tăng 9 lần.
C. giảm 81 lần.
D. giảm 3 lần.
Câu 5: Trạm phát điện truyền đi công suất 5000 kW, điện áp hiệu dụng nơi phát 100 kV. Độ giảm thế năng trên đường dây nhỏ hơn 
[image: image226.wmf]1%

 điện áp nơi phát. Biết hệ số công suất của đường dây bằng 1. Giá trị điện trở lớn nhất của dây tải điện là:
A. 
[image: image227.wmf]20

W

.
B. 
[image: image228.wmf]50

W

.
C. 
[image: image229.wmf]40

W

.
D. 
[image: image230.wmf]10

W

.
Câu 6: Để truyền công suất điện 
[image: image231.wmf]P40kW

=

từ nơi có điện áp 
[image: image232.wmf]1

U2000V

=

, người ta dùng dây dẫn bằng đồng. Biết điện áp cuối đường dây là 
[image: image233.wmf]2

U1800V

=

. Điện trở của dây là:
A. 
[image: image234.wmf]20

W

.
B. 
[image: image235.wmf]50

W

.
C. 
[image: image236.wmf]40

W

.
D. 
[image: image237.wmf]10

W

.
Câu 7: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu điện áp hiệu dụng ở nơi truyền đi tăng lên 20 lần thì công suất hao phí trên đường dây:
A. giảm 20 lần.
B. tăng 400 lần.
C. tăng 20 lần.
D. giảm 400 lần.
Câu 8: Ở trạm phát điện xoay chiều một pha có điện áp hiệu dụng 110 kV, truyền đi công suất điện 1000kW trên đường dây dẫn có điện trở 
[image: image238.wmf]20

W

. Hệ số công suất của đoạn mạch 
[image: image239.wmf]cos0,9

j=

. Điện năng hao phí trên đường dây trong 30 ngày là:
A. 5289 kWh.
B. 61,2 kWh.
C. 145,5 kWh.
D. 1469 kWh.
Câu 9: Ở nơi phát người ta truyền công suất truyền tải điện năng là 1,2 MW dưới điện áp 6 kW. Điện trở của đường dây truyền tải từ nơi phát đến nơi tiêu thụ là 
[image: image240.wmf]4,5

W

. Hệ số công suất cả đoạn mạch 1. Giá điện 850 đồng/ kWh thì trung bình trong 30 ngày, số tiền khâu hao là:
A. 155520000 đồng.
B. 73440000 đồng.
C. 110160000 đồng.
D. 152550000 đồng.
Câu 10: Một đường dây có điện trở 
[image: image241.wmf]4

W

 dẫn một mạch điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Điện áp hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là 5000V, công suất điện là 500kW. Hệ số công suất của mạch điện là 
[image: image242.wmf]cos0,8

j=

. Có bao nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây do tỏa nhiệt?
A. 
[image: image243.wmf]10%

.
B. 
[image: image244.wmf]12,5%

.
C. 
[image: image245.wmf]16,4%

.
D. 
[image: image246.wmf]20%

.
Câu 11: Người ta muốn truyền đi một công suất 100kW từ trạm phát điện A với điện áp hiệu dụng 500V bằng dây dẫn có điện trở 
[image: image247.wmf]2

W

 đến nơi tiêu thụ B. Hiệu suất truyền tải điện bằng:
A. 
[image: image248.wmf]80%

.
B. 
[image: image249.wmf]30%

.
C. 
[image: image250.wmf]20%

.
D. 
[image: image251.wmf]50%

.
Câu 12: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải 
[image: image252.wmf]H80%

=

. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến 
[image: image253.wmf]95%

thì ta phải:
A. tăng điện áp lên đến 4kV.
B. tăng điện áp lên đến 8kV.

C.  giảm điện áp xuống còn 1kV.
D. giảm điện áp xuống còn 0,5kV.
Câu 13: Người ta cần truyền đi một công suất điện một pha 100kW dưới một điện áp hiệu dụng 5kV đi xa. Mạch điện có hệ số công suất 
[image: image254.wmf]cos0,8

j=

. Muốn cho tỉ lệ năng lượng mất trên đường dây không quá 
[image: image255.wmf]10%

thì điện trở của đường dây phải có giá trị trong khoảng nào?

A. 
[image: image256.wmf]R16

<W

.
B. 
[image: image257.wmf]16R18

W<<W

.
C. 
[image: image258.wmf]10R12

W<<W

.
D. 
[image: image259.wmf]R14

<W

.
Câu 14: Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kW. Dòng điện nó phát ra sau khi tăng điện áp lên đến 110 kV được truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 
[image: image260.wmf]20

W

. Công suất hao phí trên đường dây là:
A. 6050W.
B. 5500W. 
C. 2420W.
D. 1653W.
Câu 15: Công suất hao phí dọc đường dây tải có điện áp 500kV, khi truyền đi một công suất điện 12000kW theo một đường dây có điện trở 
[image: image261.wmf]10

W

 là bao nhiêu?
A. 1736kW.
B. 576kW.
C. 5760W.
D. 57600W.
Câu 16: Điện năng ở một trạm phát điện có công suất điện 200kW được truyền đi xa dưới điện áp 2kV. Số chỉ công tơ điện ở trạm phát và nơi tiêu thụ sau mỗi ngày chỉ lệch nhau 960kWh thì hiệu suất của quá trình truyền tải điện năng là:
A.  
[image: image262.wmf]80%

.
B. 
[image: image263.wmf]85%

.
C. 
[image: image264.wmf]90%

.
D. 
[image: image265.wmf]95%

.
Câu 17: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau hai ngày đêm chênh lệch nhau 720kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là:
A. 
[image: image266.wmf]95%


B. 
[image: image267.wmf]92,5%


C. 
[image: image268.wmf]95,5%


D. 
[image: image269.wmf]85%


Câu 18: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV và công suất 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau 480kWh. Cần tăng điện áp ở trạm phát đến giá trị nào để điện năng hao phí trên đường dây chỉ bằng 
[image: image270.wmf]2,5%

điện năng truyền đi? Coi công suất truyền đi ở trạm phát điện không đổi.
A. 4kV.
B. 5kV.
C. 6kV.
D. 8kV.
Câu 19: Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100000 kW và cần truyền tải tới nơi tiêu thu. Biết hiệu suất truyền tải là 
[image: image271.wmf]90%

. Công suất hao phí trên đường truyền là:
A. 10000 kW.
B. 1000 kW.
C. 100kW.
D. 10 kW.
Câu 20: Một trạm điện cần truyền tải điện năng đi xa. Nếu hiệu điện thế trạm phát là 
[image: image272.wmf]1

U5(kV)

=

 thì hiệu suất tải điện là 
[image: image273.wmf]80%

. Nếu dùng một máy biến thế để tăng hiệu điện thế trạm phát lên 
[image: image274.wmf]2

U52(kV)

=

thì hiệu suất tải điện khi đó là:
A. 
[image: image275.wmf]85%


B. 
[image: image276.wmf]90%


C. 
[image: image277.wmf]95%


D. 
[image: image278.wmf]92%


Câu 21: Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng từ 42 lên 177. Cho rằng chỉ tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 3U thì trạm phát huy này cung cấp đủ điện năng cho:
A. 214 hộ dân.
B. 200 hộ dân.
C. 202 hộ dân.
D. 192 hộ dân.
Câu 22: Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng tăng từ 21 lên 96. Cho rằng chỉ tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 2,5U thì trạm phát huy này cung cấp đủ điện năng cho:
A. 114 hộ dân.
B. 105 hộ dân.
C. 102 hộ dân. 
D. 112 hộ dân.
Câu 23: Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng tăng từ 200 lên 272. Cho rằng chỉ tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát huy này cung cấp đủ điện năng cho:
A. 290 hộ dân.
B. 312 hộ dân.
C. 332 hộ dân. 
D. 292 hộ dân.
Câu 24: Người ta truyền tải điện xoay chiều một pha từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có tổng chiều dài 10 km. Dây dẫn làm bằng kim loại có điện trở suất 
[image: image279.wmf]8

2,5.10m,

-

W

 tiết diện 
[image: image280.wmf]2

1,2cm

, hệ số công suất của mạch điện là 0,9. Điện áp hiệu dụng và công suất truyền đi ở trạm điện là 10 kV và 5 MW. Hiệu suất truyền tải điện là:
A.  
[image: image281.wmf]90,75%

.
B. 
[image: image282.wmf]88,14%

.
C. 
[image: image283.wmf]74,28%

.
D. 
[image: image284.wmf]87,14%

.
Câu 25: Cần truyền tải một công suất 10 kW từ một nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. Biết điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy biến áp của nhà máy điện là 12 kV, hiệu suất truyền tải là 
[image: image285.wmf]80%

, dây tải điện làm bằng kim loại có điện trở suất là 
[image: image286.wmf]-

r=W

4

1,5.10m,

, tiết diện ngang 
[image: image287.wmf]2

1cm

. Hệ số công suất đường dây bằng 1. Tổng chiều dài đường dây là:
A. 1920 m.
B. 3840 m.
C. 960 m.
D. 192 m.
Câu 26: Từ một nhà máy phát điện người ta muốn truyền tới nơi tiêu thụ, bằng đường dây tải điện có điện trở 
[image: image288.wmf]3

W

 và hệ số công suất bằng 0,9. Biết hiệu suất truyền tải là 
[image: image289.wmf]95,5%

và nơi tiêu thụ nhận được công suất điện là 515,7 kW. Điện áp hiệu dụng đưa lên đường dây là:
A. 10 kV.
B. 20 kV.
C. 6,7 kV.
D. 30 kV.
Câu 27: Cần truyền tải công suất không đổi bằng một đường dây có điện áp hiệu dụng là 3 kV thì hiệu suất tải điện là 
[image: image290.wmf]75%

. Hỏi để hiệu suất tải điện đạt tới 
[image: image291.wmf]95%

thì điện áp hiệu dụng hai đầu dây dẫn là:
A. 3kV.
B. 6kV.
C. 
[image: image292.wmf]35

kV
D. 15kV.
Câu 28: Sau khi sử dụng một máy biến áp có tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp là 3,25 để tăng điện áp hiệu dụng truyền tải thì hiệu suất của quá trình truyền tải tăng từ 
[image: image293.wmf]65,0%

lên đến:
A. 
[image: image294.wmf]96,7%


B. 
[image: image295.wmf]74,5%


C. 
[image: image296.wmf]80,2%


D. 
[image: image297.wmf]88,9%


Câu 29: Một nhà máy phát điện phát ra một công suất điện không đồi là 100 MW. Nếu nâng điện áp đầu đường dây truyền tải lên 110 kV thì hiệu suất truyền tải của đường dây là 
[image: image298.wmf]80%

. Nếu điện áp đầu nguồn được nâng đến 220 kV thì hiệu suất truyền tải là:
A. 
[image: image299.wmf]20%


B. 
[image: image300.wmf]80%


C. 
[image: image301.wmf]90%


D. 
[image: image302.wmf]95%


Câu 30: Một nhà máy phát điện phát ra một công suất P không đồi, công suất này được truyền đến nơi tiêu thụ bằng dây nhôm với hiệu suất truyền tải là 
[image: image303.wmf]90%

. Nếu tăng đường kính của dây nhôm lên gấp đôi thì hiệu suất truyền tải điện khi đó là:
A. 
[image: image304.wmf]95%


B. 
[image: image305.wmf]96%


C. 
[image: image306.wmf]97,5%


D. 
[image: image307.wmf]92,5%


Câu 31: Hiệu suất của quá trình truyền tải điện năng trên dây dẫn bằng nhôm là 
[image: image308.wmf]92,0%

. Biết điện trở suất của đồng nhỏ hơn điện trở suất của nhôm 1,47 lần. Nếu dùng dây dẫn bằng đồng cùng kích thước với dây dẫn bằng nhôm nói trên để thay dây nhôm truyền tải điện thì hiệu suất truyền tải điện sẽ là:
A. 
[image: image309.wmf]92,5%


B. 
[image: image310.wmf]93,3%


C. 
[image: image311.wmf]94,6%


D. 
[image: image312.wmf]97,5%


Câu 32: Một nhà máy phát điện gồm hai tổ máy có cùng một công suất P hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là 
[image: image313.wmf]80%

. Hỏi khi một tổ máy ngừng hoạt động, tổ máy còn lại hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải khi đó là bao nhiêu?
A. 
[image: image314.wmf]90%


B. 
[image: image315.wmf]85%


C. 
[image: image316.wmf]75%


D. 
[image: image317.wmf]87,5%


Câu 33: Một nhà máy phát điện gồm n tổ máy có cùng một công suất P hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là H. Hỏi khi chỉ còn một tổ máy hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải  
[image: image318.wmf]H
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 là bao nhiêu? Coi điện áp truyền tải, hệ số công suất truyền tải và điện trở đường dây không đổi.
A. 
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B. 
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D. 
[image: image322.wmf]HH.n

¢

=


Câu 34: Một đường dây dẫn gồm hai dây có tổng điện trở 
[image: image323.wmf]R0,5
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 dẫn dòng điện xoay chiều đến công tơ điện. Một động cơ điện có công suất cơ học 3,179 kW có hệ số công suất 0,85 và hiệu suất mắc sau công tơ. Biết động cơ hoạt động bình thường và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu công tơ bằng 220V. Động cơ hoạt động trong thời gian 5h thì số chỉ của công tơ và điện năng hao phí trên đường dây lần lượt là:
A. 18,7 (kWh) và 10 (kWh).
B. 9,35 (kWh) và 9,35 (kWh).

C. 4,8 (kWh) và 9,35 (kWh).
D. 18,7 (kWh) và 1 (kWh).
Câu 35: Một nhà máy phát điện có công suất 
[image: image324.wmf]7
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 (W), điện áp hai cực máy phát 
[image: image325.wmf]3
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 (V). Để truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ người ta dùng máy tăng thế. Nối cuộn dây thứ cấp với nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có tổng cộng điện trở 
[image: image326.wmf]10

W

. Số vòng dây của cuộn thứ cấp của máy biến áp gấp 100 lần số vòng dây của cuộn sơ cấp. Hiệu suất của máy biến áp là 
[image: image327.wmf]98%

. Biết hệ số công suất đường dây bằng 1. Xác định công suất hao phí trên đường dây:
A. 524kW.
B. 96,04kW.
C. 642kW.
D. 225kW.
Câu 36: Một nhà máy phát điện có công suất 36 (MW), điện áp hai cực máy phát 4 (kV). Để truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ người ta dùng máy tăng thế. Nối cuộn dây thứ cấp với nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có tổng cộng điện trở 
[image: image328.wmf]20

W

. Số vòng dây của cuộn thứ cấp của máy biến áp gấp 50 lần số vòng dây của cuộn sơ cấp. Hiệu suất của máy biến áp là 
[image: image329.wmf]90%

. Biết hệ số công suất đường dây bằng 1. Xác định công suất hao phí trên đường dây:
A. 524kW.
B. 648kW.
C. 642kW.
D. 225kW.
Câu 37: Người ta truyền tải điện năng từ A đến B bằng hệ thống dây dẫn từ có điện trở thì cường độ dòng điện hiệu dụng trên dây là 50A. Tại B dùng máy hạ thế lí tưởng. Công suất hao phí trên dây bằng 
[image: image330.wmf]5%

 công suất tiêu thụ ở B và điện áp ở cuộn thứ cấp của máy hạ thế có giá trị hiệu dụng là 200V luôn cùng pha với dòng điện qua cuộn thứ cấp. Tỉ số vòng dây của cuộn thứ cấp và sơ cấp của máy hạ thế là:
A. 0,01.
B. 0,04.
C. 0,005.
D. 0,5.
Câu 38: Người ta truyền tải điện năng từ A đến B bằng hệ thống dây dẫn từ có điện trở thì cường độ dòng điện hiệu dụng trên dây là 60A. Tại B dùng máy hạ thế lí tưởng. Công suất hao phí trên dây bằng 
[image: image331.wmf]5%

 công suất tiêu thụ ở B và điện áp ở cuộn thứ cấp của máy hạ thế có giá trị hiệu dụng là 300V luôn cùng pha với dòng điện qua cuộn thứ cấp. Tỉ số vòng dây của cuộn thứ cấp và sơ cấp của máy hạ thế là:
A. 0,1.
B. 0,04.
C. 0,005.
D. 0,05.
Câu 39: Cuộn sơ cấp của máy tăng thế A được nối với nguồn và B là máy hạ thế có cuộn sơ cấp nối với đầu ra của máy tăng thế A. Điện trở tổng cộng của dây nối từ A đến B là 
[image: image332.wmf]50

W

. Máy B có số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp 10 số vòng dây của cuộn thứ cấp. Mạch thứ cấp của máy B tiêu thụ công suất 100kW và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 100A. Giả sử tổn hao của các máy biến thế ở A và B là không đáng kể. Hệ số công suất trên các mạch đều bằng 1. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch thứ cấp của máy A là:
A. 11000V.
B. 10500V.
C. 9000V.
D. 12000V.
Câu 40: Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết rằng khi chưa tăng điện áp độ giảm điện thế trên đường dây tải điện bằng 
[image: image333.wmf]15%

điện áp hiệu dụng giữa hai cực của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp đặt lên đường dây:
A. 8,515 lần.
B. 6,25 lần.
C. 10 lần.
D. 8,25 lần.
Câu 41: Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết rằng khi chưa tăng điện áp độ giảm điện thế trên đường dây tải điện bằng 
[image: image334.wmf]10%

điện áp hiệu dụng giữa hai cực của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp đặt lên đường dây:
A. 8,515 lần.
B. 9,01 lần.
C. 10 lần.
D. 8,25 lần.
Câu 42: Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết rằng khi chưa tăng điện áp độ giảm điện thế trên đường dây tải điện bằng 
[image: image335.wmf]15%

điện áp hiệu dụng trên tải. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp đặt lên đường dây:
A. 8,515 lần.
B. 8,709 lần.
C. 10 lần.
D. 9,505 lần. 

Câu 43: Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết rằng khi chưa tăng điện áp độ giảm điện thế trên đường dây tải điện bằng 
[image: image336.wmf]5%

 điện áp hiệu dụng trên tải. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp đặt lên đường dây:
A. 9,5286 lần.
B. 8,709 lần.
C. 10 lần.
D. 9,505 lần.
Câu 44: Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện tăng 8,7 lần thì công suất hao phí trên đường dây tải điện n lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi. Biết rằng khi chưa tăng điện áp độ giảm điện thế trên đường dây tải điện bằng 
[image: image337.wmf]15%

điện áp hiệu dụng trên tải tiêu thụ. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp đặt lên đường dây. Tính n
A. 120.
B. 75.
C. 100.
D. 93.
Câu 45: Bằng một đường truyền tải, điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ có công suất không đổi được đưa đến một xưởng sản xuất. Nếu tại nhà máy điện, dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây của cuộn thứ cấp và sơ cấp là 5 thì tại nơi sử dụng sẽ cung cấp đủ điện năng cho 80 máy hoạt động. Nếu dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây của cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là 10 thì tại nơi sử dụng cung cấp đủ điện năng cho 95 máy hoạt động. Nếu đặt xưởng sản xuất tại nhà máy điện thì cung cấp đủ điện năng cho bao nhiêu máy?
A. 90.
B. 100.
C. 85.
D. 105.
LỜI GIẢI BÀI CHI TIẾT
Câu 1: Ta có 
[image: image338.wmf]2
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Do 
[image: image339.wmf]phaùt
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 xác định nên muốn giảm hao phí ta cần tăng điện áp trước khi truyền tải điện hoặc giảm điện trở r. Tuy nhiên trên thực tế người ta thường dùng cách tăng điện áp trước khi truyền tải. Chọn D.

Câu 2: Ta có 
[image: image340.wmf]2
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Do đó muốn giảm công suất hao phí k lần ta cần tăng điện áp lên 
[image: image341.wmf]k

 lần. Chọn A.
Câu 3: Ta có: 
[image: image342.wmf]2
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Khi điện áp ở nơi truyền tăng 50 lần thì hao phí trên dây giảm 
[image: image343.wmf]2
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. Chọn D.
Câu 4: Ta có: 
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Khi máy biến áp tăng điện áp lên 9 lần thì công suất hao phí giảm 81 lần. Chọn C.
Câu 5: Ta có: 
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Mặt khác 
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. Chọn A.
Câu 6: Ta có: 
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Mặt khác  
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. Chọn D.
Câu 7: Ta có, công suất hao phí là: 
[image: image349.wmf](
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Nếu điện áp truyền đi tăng lên 20 lần thì công suất hao phí giảm 400 lần. Chọn D.
Câu 8: Ta có, công suất hao phí là: 
[image: image350.wmf](
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Điện năng hao phí trên đường dây trong 30 ngày là: 
[image: image351.wmf]P.24.301469kWh
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. Chọn D.  

Câu 9: Ta có, công suất hao phí là: 
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Số tiền khấu hao là:
[image: image353.wmf]D=D=
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 đồng. Chọn C.
Câu 10: Ta có, công suất hao phí là: 
[image: image354.wmf](
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. Chọn B.
Câu 11: Ta có, công suất hao phí là: 
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 (với dây dẫn 
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Do đó hiệu suất truyền tải điện là: 
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. Chọn C.
Câu 12: Công suất hao phí là: 
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Ban đầu 
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Để hiệu suất là 
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 thì 
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 Chọn A.
Câu 13: Công suất hao phí là: 
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Suy ra 
[image: image363.wmf](
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. Chọn A.

Câu 14: Cường độ dòng điện trên đường dây là 
[image: image364.wmf]3
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Công suất hao phí trên đường dây là 
[image: image365.wmf]2
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. Chọn D.

Câu 15: Công suất hao phí trên đường dây là 
[image: image366.wmf]æö
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W. Chọn C.
Câu 16: Công suất hao phí là 
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Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là: 
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Câu 17: Công suất hao phí là 
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Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là: 
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. Chọn D.
Câu 18: Công suất hao phí 
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Ta có: 
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Mặt khác 
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. Chọn D.

Câu 19: Ta có 
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. Chọn A.
Câu 20: Lúc đầu 
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Lúc sau 
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Hiệu suất là 
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 Chọn B.
Câu 21: Ta có 
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Với điện áp là U
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Với điện áp là 2U 
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Từ (1) và (2) 
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Với điện áp là 3U 
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Câu 22: Ta có 
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Với điện áp là U
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Với điện áp là 2U 
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Từ (1) và (2) 
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Với điện áp là 2,5U 
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. Chọn B.

Câu 23: Ta có 
[image: image393.wmf]hp
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Với điện áp là U
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Với điện áp là 2U 
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Từ (1) và (2) 
[image: image396.wmf]P

P

296

ÞD=

 và 
[image: image397.wmf](

)

2

P12P

37

Ucos

=

j

 

Với điện áp là 4U 
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Chọn A.
Câu 24: Cường độ dòng điện dây dẫn là 
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Điện trở dây dẫn là 
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Hiệu suất truyền tải là 
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. Chọn C.

Câu 25: Cường độ dòng điện trên dây là 
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Công suất hao phí trên đường dây là 
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Điện trở trên đường dây là 
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. Chọn B.

Câu 26: Công suất tại máy phát là 
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Công suất hao phí trên đường dây là 
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Cường độ dòng điện trên đường dây là 
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Điện áp hiệu dụng đưa lên đường dây là 
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Câu 27: 
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. Chọn C.
Câu 28: 
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Chọn A.
Câu 29: 
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Chọn D.
Câu 30: 
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Khi tăng đường kính dây nhôm lên 2 lần thì 
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 Chọn C.

Câu 31: 
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Do đó 
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. Chọn C.

Câu 32: 
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Chọn A.
Câu 33: 
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Chọn C.
Câu 34: Ta có: 
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Cường độ dòng điện trong mạch điện là: 
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Điện năng hao phí trên dây: 
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Số chỉ công tơ là: 
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Câu 35: Cường độ dòng điện trên cuộn sơ cấp là: 
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Ta có 
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. Công suất hao phí trên đường dây là 
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. Chọn C.

Câu 36: Cường độ dòng điện trên cuộn sơ cấp là: 
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Ta có 
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. Công suất hao phí trên đường dây là  
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Câu 37: Công suất tại điểm B: 
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. Hiệu điện thế tại B: 
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Ta có 
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. Chọn C.

Câu 38: Công suất tại điểm B: 
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. Hiệu điện thế tại B: 
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Ta có 
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. Chọn A.

Câu 39: Hiệu điện thế hai đầu mạch thứ cấp B là 
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Ta có 
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Độ giảm hiệu điện thế trên dây là 
[image: image440.wmf](

)

D==

1B

UI.R500V

 
Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch thứ cấp của máy A: 
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 . Chọn B.

Câu 40: Độ giảm điện thế
[image: image442.wmf]D=

UI.r

, công suất hao phí 
[image: image443.wmf]2

hp

HIR

=


Công suất hao phí giảm 100 lần thì I giảm 10 lần và độ giảm hiệu điện thế giảm 10 lần

Ta có 
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Ta có 
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Chọn A..
Câu 41: Độ giảm điện thế 
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, công suất hao phí 
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Công suất hao phí giảm 100 lần thì I giảm 10 lần và độ giảm hiệu điện thế giảm 10 lần

Ta có 
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Ta có 
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Chọn B.
Câu 42: Giải nhanh 
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. Chọn B.
Câu 43: Giải nhanh 
[image: image453.wmf]2
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. Chọn B.
Câu 44: Áp dụng công thức giải nhanh ta có
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Chọn C.
Câu 45: Khi dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây của cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là 5  
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Khi dùng máy biến áp có tỉ số vòng dây của cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là 10 
[image: image456.wmf]1
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Từ (1) và (2) 
[image: image457.wmf]1
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 Khi đặt xưởng sản xuất tại nhà máy điện thì cung cấp đủ điện năng cho 100 máy. Chọn B.
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